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* LƯU Ý: 
Học sinh học và làm bài trên Google meet và K12Online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi-thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập. 
PHẦN I: ĐẠI SỐ
Luyện tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 
PHẦN II: HÌNH HỌC
Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
	Nội dung học sinh cần làm
(Theo sự hướng dẫn của giáo viên)
	Hướng dẫn

	I. PHẦN ĐẠI SỐ:

	Luyện tập Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 
Bài 1 
Với cùng một số tiền để mua 51 mét vải loại I có thể mua được bao nhiêu mét vải II?
Biết vải loại I bằng 85% vải loại II?
Lập tỷ lệ thức ứng với hai đại lượng trên?




Bài 2. 
Thùng nước uống trên một tàu thủy dự định để 12 người uống trong vũng 15 ngày. Nếu chỉ có 4 người trên tàu thì dựng được bao lâu.









   
Bài 3. 
Biết chu vi của một thửa ruộng Hình tứ giác là 50m, các cạnh tỉ lệ với 1;2;3;4. Tính các cạnh của thửa ruộng Hình tứ giác đó.
	Gọi a (đ)là số tiền mua 51 mét vải loại I.l
x là số mét vải loại II  giá 85%.a (đ)/mét.m
Số mét vải và số tiền một mét vải là hai đại lượng tỷ lệ nghịch, do đó ta có:
[image: ]
Vậy với cùng số tiền có thể  mua 60m vải loại II.

Nếu số người uống nhiều thì thời gian uống sẽ ít. Vậy số người uống và tời gian uống là hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau:
Gọi số ngày mà 5 người uống hết thùng nước đó là a ( ngày) 
Theo tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch ta có: x1.y1 = x2.y2
Thay số : x1= 12;.y1 = 15;  x2 = 4;  y2 = a Ta có: 12.15 = 4.a
=>  a = [image: ].
Vậy với 5 người trên tàu thì uống hết thựng nước với 45 ngày.


Gọi các cạnh của tứ giac đó lần lượt là a (m),b(m),c(m),d (m).
Các cạnh tỉ lệ với 1,2,3,4 nên ta có:[image: ]
[image: ]

	Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
Bài 31/sgk-120:
	GT
	IA = IB, d[image: ] AB  tại I
 M [image: ]d

	KL
	[image: ]So sánh MA , MB
















Bài 2
Tìm các tia phân giác trên hình
[image: ]

















2. Bài 36 SGK/ 123             
                                  D
               A

O

                   B
                              C
Giải:
Xét OAC và  OBDcó:
[image: ]chung 
OA = OB (gt)
 [image: ] (gt)
 OAC= OBD  (g.c.g)
=> AC = BD (2 cạnh tương ứng)
3. Bài 37 SGK/ 123      
ABC  = FDE (g.c.g)  
NRQ  = RNP (g.c.g)

[bookmark: _GoBack]
	Bài 31/sgk-120:
	GT
	IA = IB, d[image: ] AB  tại I
 M [image: ]d

	KL
	[image: ]So sánh MA , MB





Giải:
 Gọi I là trung điểm của AB.
*TH1: M [image: ] I [image: ] AM = MB
*TH2: M [image: ] I:
Xétt [image: ]AIM, [image: ]BIM có:
  AI = IB (gt)
 [image: ] ((vì d [image: ] AB theo gt)
   MI chung
[image: ] [image: ]AIM = [image: ]BIM (c.g.c)
[image: ] AM = BM
Bài tập 2
- Xét [image: ] và [image: ] có:
    [image: ]
      AH = KH (gt)
      BH: cạnh chung
 [image: ]
  [image: ]
Vậy BC là tia phaân giác của [image: ].
- Tương tự ta có:
[image: ]
[image: ]
Vậy CB là tia phân giác của [image: ].

	Bài tập khuyến khích học sinh làm.
Cho ABC. Lấy điểm B làm tâm vẽ đường tròn (B; AC). Lấy C làm tâm vẽ đường tròn (C; AB). Hai đường tròn này cắt nhau tại hai điểm E và F thuộc hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là BC.
a)Cm: ABC = ECB = FCB
b)Cm: AB // CF, AC // BF
c)Cm: ABE = ECA

	
Giải:
[image: ]
a)Ta có: AB = EC  (gt)
              BC là cạnh chung
              AC = EB  (gt)
    =>ABC = ECB (c.c.c)       (1)
Lại có: EC = FC (cùng bằng AB)
            EB = FB (cùng bằng AC)
            BC là cạnh chung
          =>ECB = FCB  (c.c.c)      (2)
Từ (1) và (2) suy ra : ABC = ECB = FCB
b) Vì : ABC =  FCB (cmt)
nên  =  (2 góc tương ứng)
  =>AB // CF (2 góc so le trong bằng nhau)
 =  (2 góc tương ứng)
  =>AC // BF (2 góc so le trong bằng nhau)
c) Xét  ABE và ECA có:
AB = EC (gt)
BE = AC (gt)
AE là cạnh chung
ABE = ECA (c.c.c)




SÁCH GIÁO KHOA
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Luyén tép

7 Hanh va Van dinh 1am mit déo
tir 2,5kg dau (h.10). Theo cong
thic, cif 2kg dau thi cdn 3kg
dung. Hanh bio cén 3.75kg
duong, con Van bio c4n 3,25kg.
Theo em, ai diing va v sao ?

8. Hoc sinh ciia ba 16p 7 cdn phai
tréing va cham soc 24 cay xanh.
Ldp 7A ¢6 32 hoc sinh, lop 7B
c6 28 hoc sinh, 16p 7C cb
36 hoc sinh. Hoi méi 16p phii Hinh 10
tréng va cham séc bao nhieu
cay xanh, biét ring s cay xanh ti 1¢ v6i s6 hoc sinh ?

9. Déng bach 1 mot loai hop kim cita
niken, kém vA dong, khoi Tuong cia
ching Idn gt t 16 v6i 3 ; 4 va 13. Hoi
cdn bao nhiéu kilogam niken, kém vi
d6ng € sin xudt 150kg dong bach ?

10.  Biét céc canh ctia mot tam gidc ti 1¢ v6i
23 ; 4 v chu vi cita n6 12 45cm. Tinh
cdc canh cita tam gidc d6.

11. D6 : DS em tinh duoe trén mot chicc
d6ng h6 khi kim giy quay duge mot
vong thi kim phit, kim gidy quay dugc w1l
bao nhiéu vong ?

§3. Dai lugng ti 1& nghich

C6 thé md ta hai dai lugng ti 18 nghich
béng mét cdng thitc khéng ?

Binh nghia

Hay viét cong thitc tinh :

a) Canh y (cm) theo canh x (cm) ciia hinh chit nhdt c6 kich thuic thay ddi
nhing ludn cé dién tich bang 12cm’ ;
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4.

49.

76

11T T

D6 thi cda ham s6 y -2
x

* Néu lam tuong tu nhu trén, ta sé thdy

ring d6 thi cia ham s§ y=72 (h.31) LK
x

bao gém hai nhanh : mot nhanh ndm &
g6¢ phén t thit IT va mot nhanh nim &
g6c phdn tr thy IV,

Hinh 31

On tép chuong Il
Cau hdi 6n tap

a) Khi nao i hai dai lugng y va x i 1é thuan véi nhau ? Cho vi du.
b) Khi nio thi hai dai lugng y va x ti 1¢ nghich v6i nhau ? Cho vi du.

Goi x va y theo thif ty 13 do dai canh va chu vi cia tam gidc déu. Dai lung y
i I¢ thuan hay G 1é nghich véi dai luong x ?

Cic kich thudc ciia hinh hop chit nhat thay déi sao cho thé tich ciia n6 luen

bing 36m®. Néu goi dien tich déy va chiéu cao ciia hinh hop d6 Ta y (m?)
va x (m) thi hai dai lugng y va x ti 1é thun hay ti 1¢ nghich véi nhau ?

D6 thi ciia ham s6'y = ax (a # 0) ¢6 dang nhu the nio ?

Bal tap
Mot tan nude bién chita 25kg muéi. Héi 250g nuée bién d6 chita bao nhieu
gam mudi ?
Hai thanh it va chi c6 khoi lugng bing nhau. Héi thanh nao 6 thé tich ln
hon v lén hon bao nhiéu ldn, biet rang khi luong rieng cia sit 1a 7.8 gem’”
viciia chila 11,3 glem® ?
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50.

51

52.

53.

54.

5.

Ong Minh du dinh xay mot bé nuc c6 thé tich 2 V. Nhung sau d6 6ng mudn
thay déi kich thudc so véi dy dinh ban déu nhu sau : C chiéu dai va chiéu
rong ddy bé déu gidm di mot nira. Hoi chiéu cao phai thay d6i nhu the ndo
dé bé xay duge vn ¢6 thé tich 1 V 2

Vit toa do cic diém A, B, C, D, E, F, G trong hinh 32.

MW s oo

T
I
i

o
—40

Trong mat phing toa o v& tam gidc ABC véi cdc dinh A (35 5): B(3:-1);
€ (=5 -1). Tam gidc ABC 12 tam gidc g1 ?

Mot van dong vién xe dap di dugc quing dudmg 140km tie TP H Chi Minh
dén Vinh Long v6i van téc 35km/h. Hay v& d6 thi cta chuyén dong trén
trong h¢ truc toa do Oxy (véi mot don vi trén truc hoanh bidu thi mot gids va
mot don vi trén trye tung biéu th hai muoi kilomét).

V& trén cing mot hé truc toa do d6 thi ciia cdc ham s6 :

1
] by=—t
Dy

ay=

H y=-—

Nhimg diém nao sau day khong thudc dé thi ciia ham s6 y = 3x —

A[—}.Oj: BG:U): CO:D: DO:-1)?
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56. D¢’ : Xem hinh 33, d6 em biét duoc :

a) Tré em tron 5 twéi (60 thing) can ndng bao nhieu 1A binh thuomg, 1 suy
dinh dudng vira, 12 suy dinh dudng nang, 12 suy dinh duéng rit nang ?
b) Mot em bé can-nang 9,5kg khi tron 24 théng tuéi thuoc loai binh thutmg,
suy dinh dudng vira, suy dinh dung nang, suy dinh dung rit nang ?
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Luyén tép vé ba trudng hop
bdng nhau clia tam gide

43, Cho géc xOy khéc géc bet. Ly céc diém A, B thude tia Ox sao cho OA < OB.
Liy céc diém C, D thuge tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Goi E 12 giao
diém ciia AD v BC. Chimg minh ring :

a) AD=BC;
b) AEAB = AECD ;
¢) OE 1 tia phan gidc ctia géc xOy.
44, Cho tam gidc ABC ¢6 B = C. Tia phan gidc ciia géc A cét BC tai D.
Chiing minh réng :
a) AADB = AADC ;
b) AB=AC.

45. D6 : Cho bon doan thing AB, BC, CD, DA trén c
gidy ké 6 vuong nhu & hinh 110. Hiy ding lap 7|
lugn dé gidi thich : B /

a) AB=CD,BC=AD;
b) AB// CD. 7

Hinh 110

§6. Tam gléc cén

| Lam quen véi mét dang tam giac dac biét : I
tam gi&c 6 hai canh béng nhau

1. Pinh nghia

)
I Tam gide cdn 1a tam gidc c6 hai canh bing nhau. |

Trén hinh 111, ta c6 tam gidc can ABC (AB = AC). Ta goi AB va AC Ia céc
canh bén, BC 1a canh ddy, B va C I céc géc ¢ ddy, A 1a géc & dinh.

125
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